
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
 0945666788 19 5 1987 125809135

03518700566

6

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Chi cục thống kê 

Thành phố Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Vương Quyền 1 7 2009
02720900030

5

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Huy Hoàng 30 12 2011
02721100010

7

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Hứa Thị Thắm 0393015952 10 10 1997 132334652
02519700237

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH D-

One Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hứa Đức Ánh 1 4 1970 131417802
02507000360

1
Lao động tự do

chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Cha (Mẹ)

Nguyễn Thị Sự 12 1 1972 131010942
02517200397

9
Lao động tự do

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Cha (Mẹ)

3
Nguyễn Thái Ngân 

Giang
0981192186 22 11 2005 không có

02430500063

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ 41115 71.30

II

1 Trần Minh Chuyên 0936869889 20 10 2001 122405250
02420100752

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 4 

MEN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Chính

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Chủ hộ 10-10/HG1 70,00

2 Dương Thị Huyền 0942816659 10 02 1988 125227107
02718801333

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

FUNING 

PRECISION 

COMPONENT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phương 

Liễu

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Chủ hộ 16-11/HG2 70,00

III

1 Hoàng Thị Dung 0968996456 20 3 1969 063166205 010169004978

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần xây 

dựng và cơ khí Đông 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lào Cai

Huyện Bảo 

Thắng

Xã Trì 

Quảng

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0502
69,41

Khuất Thị Tám 15 1 1991 112482683 001191023483

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TMDV 

Thăng Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Huy Nam 20 1 1991 112482208 001091032014

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TM OTC 

Thăng Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Đinh Thanh Tùng 0974521583 8 10 1997 031910629 030094007425

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Phát 

triển sáng tạo 

Sworld Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Phòng

Quận Hải 

An 

Phường 

Đằng Lâm 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0207
69.85

Danh sách kèm theo tờ trình số 22/TT-CTS ngày 21/3/2025  của Công ty cổ phần Cát Tường

2 0977058226 Hà Nội 
Huyện 

Thạch Thất

Xã Đại 

Đồng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0610 70.00

2 Phú Thọ
Huyện 

Thanh Thủy

Xã Tân 

Phương

Có mức thu 

nhập là 

10,100,000 đ

11803 47.92

1 Bắc Ninh Bắc Ninh Bắc Ninh

Có mức thu 

nhập là 

11,604,762 đ

Danh sách kèm theo tờ trình số      Hoàng Gia

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 12/Ttr-AP ngày 20/3/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phú

10201 70.90

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /4/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



Vũ Văn Tùng 15 12 1999 132420457 025099008620

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Gold 

Screen Golf

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lưu Thị Lan 22 3 2000 125857484 027300005152

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Gold 

Screen Golf

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Lưu Thị Thủy Tiên 0966733171 3 8 1998 125856224 027198005459

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ALMUS TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Gia 

Bình

Xã Bình 

Dương

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1314
64,68

Đỗ Thị Lan 4 2 1992 164448557 037192032452

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thanh Ngọc Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Khải Hoàn 25 4 1994 101251634 022094009973

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Ngô Minh Hiếu 30 7 1997 125838888 027097007766
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Cục thuế tỉnh Bắc 

Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Đoàn Thanh Tú 14 12 1997 168610503 035197007557

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Ngân hàng nông 

nghiệp phát triển 

nông thôn Việt Nam 

chi nhánh thị xã Quế 

Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Dương Ngọc Thanh Bình 0931776918 6 11 2005 027305011304 027305011304 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường Võ 

Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_130

4
68.03

2 Nguyễn Thị Bình 0967678259 2 8 1978 125727935 027178003939
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức

Trường TH&THCS 

Trần Quốc Toản

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Gia 

Bình
Xã Thái Bảo 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_161

4
68.17

V

Dương Thị Nhài 19 5 1984 142892695 027184006621

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Hợp tác xã xí nghiệp 

tập thể cổ phần Việt 

Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Minh Phương 5 6 1982 125109064 027082006177

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Vương Lai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tiến Trình 7 12 1978 012204414 001078038408

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH bao bì 

Hưng Thịnh Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Minh Thu 27 9 1981 125040310 027181008471

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm Sucos 

Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

Danh sách kèm theo tờ trình số 154/TT-TN ngày 21/3/2025  của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Danh sách kèm theo tờ trình số 73/TT-TNT ngày 21/3/2025  của Công ty cổ phần Cát Tường

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

2 Quảng Ninh
Thành phố 

Đông Triều

Phường 

Lê Hồng 

Phong

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT4-

0202
64,68

3 Bắc Ninh 
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vũ Ninh

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT1-

1903
64,59

0332194540

0916069589

TNT-CT5-

0402
61.38

0388430832

Danh sách kèm theo tờ trình số 94/TT-ECO ngày 21/3/2025  của Công ty cổ phần Cát Tường

4 Phú Thọ 
Huyện 

Thanh Ba 

Xã Khả 

Xuân 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0506
51.10

   2   0397486116 Hà Nội
Huyện 

Thanh Trì

Xã Thanh 

Liệt

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

TNT-CT5-

1603
61.38

   1   0961961243 Bắc Ninh 
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đáp Cầu

Danh sách kèm theo tờ trình số 145/CTHT-DA ngày 20/3/2025  của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Vigalcera



Nguyễn Bá Quyết 0567349999 4 7 1990 125302358
02709000486

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Chitwing 

Precision Tech 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Ngọc 0967914444 5 3 1992 125393598
02719200426

4
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Bá Cường 18 1 2013
02721300005

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Bá Tài 2 9 2015
02721500008

9

Học sinh, sinh 

viên
Con

2 Trương Đình Hào 0395253498 14 9 1998 125773295
02709800594

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mazzucchelli Việt 

Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

Nguyễn Khắc Thảo 0328672000 29 3 1998 125774764
02709801028

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Specialty Coating 

Systems (Việt 

Nam)

Chủ hộ

Nguyễn Thị Lan 0977538640 2 1 2000 125857318
02730001046

5
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Phương Oanh 13 11 2022
02732200641

8

Học sinh, sinh 

viên
Con

Lò Thị Khánh 0326805059 28 1 2003 051161626
01430300090

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam
Chủ hộ

Phạm Ngọc Tiến 0356785098 30 11 1994 187307527
04009403887

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam
Vợ (Chồng)

Phạm Đức Tân 9 1 2024
04022400083

5
Con

VII

1 Nguyễn Trang Nhung 0829731123 26 04 2004 125982222 027304004417 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Phương Liễu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phương 

Liễu

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 541-B1         62.00 

Nguyễn Thị Na 0986436435 31 10 1999 125827475 027199001776

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Kinh doanh Lê 

Minh Khôi

Bắc Ninh
Huyện Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Chủ hộ

Nguyễn Đăng Đức 18 5 1994 125490440 027094008385 Lao động tự do UBND Xã Mão Điền Bắc Ninh
Huyện Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Châu 17 02 2024 Bắc Ninh
Huyện Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Con

Hoàng Thị Nhung 0971961256 10 08 1988 125263567 027188012703
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức

UBND Phường Phố 

Mới
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân Dương

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ

Nguyễn Tuấn Đạt 05 05 2017
Công An Phường 

Phố Mới
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân Dương
Con

Nguyễn Hoàng Diệu Anh 25 07 2020
Công An Phường 

Phố Mới
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân Dương
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 68/TTr-KB ngày 21/3/2025  của Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc

2
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

821-G2           61.0 

3
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
809-B2           62.0 

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Trung 

Nghĩa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Thụy 

Hòa


